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QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2012/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật  do Hội đồng nhân dân,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011

đã hết hiệu lực pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căm cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở tư pháp tại Tờ trình số 41/STP-KTVBQPPL ngày 07 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2011 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định  thực hiện.







TM. ỦY BAN NHÂN DÂN







KT. CHỦ TỊCH 

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Cúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH 

BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số: 06 /2012/QĐ-UBND ngày 15  tháng  02  năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. NGHỊ QUYẾT

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng,

năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	01
	09/2004/NQ-HĐND-KXVI
	13/7/2004
	Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban và Thư ký của kỳ họp HĐND tỉnh, khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

	02
	10/2004/NQ-HĐND-KXVI
	13/7/2004
	Ban hành quy chế hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh, khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

	03
	79/2006/NQ-HĐND
	31/7/2006
	Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

	04
	80/2006/NQ-HĐND


	31/7/2006
	Về Chương phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

	05
	104/2007/NQ-HĐND
	31/5/2007
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban và Thư ký của kỳ họp HĐND tỉnh, khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

	06
	133/2008/NQ-HĐND
	01/4/2008
	Quy định chế độ, định mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

	07
	136/2008/NQ-HĐND
	01/4/2008
	Quy định chế độ thù lao đối với khuyến nông viên cơ sở.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

	08
	155/2008/NQ-HĐND
	13/10/2008
	Quy định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

	09
	228/2010/NQ-HĐND
	14/12/2010
	Về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

	10
	231/2010/NQ-HĐND
	14/12/2010
	Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	11
	233/2010/NQ-HĐND
	14/12/2010
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	12
	234/2010/NQ-HĐND
	14/12/2010
	Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản


II. QUYẾT ĐỊNH

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng,

năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	01
	1121/QĐ-UBND
	05/8/1997
	Ban hành quy định về dự báo cháy rừng và quy trình phòng cháy chữa cháy rừng.
	Thực hiện theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	02
	441/QĐ-UBND
	12/3/1998
	Về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành và cấp đối với các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011.

	03
	1958/2004/QĐ-UB


	24/6/2004
	Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Thực hiện theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

	04
	489/2005/QĐ-UB
	16/02/2005
	Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 2320/2011/QĐ-UBND ngày 18/72011

	05
	1108/2005/QĐ-UB
	28/4/2005
	Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2011

	06
	1332/2006/QĐ-UBND
	16/5/2006
	Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

	07
	2178/2006/QĐ-UBND
	31/7/2006
	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng                  Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	Thực hiện theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

	08
	830/2008/QĐ-UBND
	31/3/2008
	Về việc ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ thù lao cho khuyến nông viên.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

	09
	3311/2008/QĐ-UBND
	17/11/2008
	Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

	10
	417/2009/QĐ-UBND
	25/02/2009
	Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

	11
	325/2009/QĐ-UBND
	17/02/2009
	Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư.
	Thực hiện theo Quyết định số 2446/2010/QĐ-UBND ngày 11/8/2010

	12
	745/QĐ-UBND
	27/3/2009
	Về quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với xã sau điều chỉnh địa giới hành chính và xã, thị trấn có dân số tăng thêm.
	Thực hiện theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

	13
	1771/2009/QĐ-UBND
	02/7/2009
	Về việc duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

	14
	3996/2009/QĐ-UBND
	20/11/2009
	Về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

	15
	4656/2009/QĐ-UBND
	25/12/2009
	Về việc bổ sung Quyết định số 3996/2009/QĐ-UBND 20/11/2009 của UBND tỉnh Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

	16
	3489/2010/QĐ-UBND
	02/11/2010
	Về việc hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 2011.
	Thực hiện theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

	17
	4498 /2010/QĐ-UBND
	29/12/2010
	Về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

	18
	4222/2010/QĐ-UBND
	15/12/2010
	Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	19
	4223/2010/QĐ-UBND
	15/12/2010
	Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	20
	4225/QĐ-UBND
	15/12/2010
	Về giao dự án thu, chi ngân sách địa phương                  năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	21
	4383/2010/QĐ-UBND
	24/12/2010
	Về việc quy định tỉ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ               năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	22
	922/2011/QĐ-UBND
	23/03/2011
	Về việc ban hành chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản


III. CHỈ THỊ

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm văn bản
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	01
	07/2001/CT-UB
	15/5/2001
	Về việc tăng cường công tác Thi hành án Dân sự.
	Thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/8/2011

	02
	12/2003/CT-UB
	22/5/2003
	Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
	Thực hiện theo Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12/9/2011

	03
	02/CT-UBND
	05/02/2010
	Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	04
	04/CT-UBND
	30/3/2010
	Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
	Thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/8/2011

	05
	13/2010/CT-UBND
	31/8/2010
	Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	06
	17/CT-UBND
	18/11/2010
	Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	Thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 13/9/2011

	07
	18/CT-UBND
	07/12/2010
	Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ             năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	08
	01/CT-UBND
	15/2/2011
	Về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
	Đã thực hiện xong

	09
	02/CT-UBND
	11/3/2011
	Về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	10
	04/CT-UBND
	25/4/2011
	Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứa nạn năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản

	11
	05/CT-UBND
	05/5/2011
	Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011.
	Hết thời gian thực hiện văn bản


Tổng số: 45 văn bản (Trong đó: 12 Nghị quyết, 22 Quyết định,  11 Chỉ thị).

